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MÔN THI : HRM 301 (BIS-DIS) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 505 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29211159451 Lê Văn An HRM 301 BIS K29CMU-TTT

2 29204759996 Nguyễn Thị Trâm Anh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

3 29209243814 Trần Thị Ngọc Anh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

4 29213557532 Hà Hoàng Anh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

5 29219424743 Nguyễn Minh Chiến HRM 301 BIS K29CMU-TTT

6 29209256876 Trương Thị Kiều Diễm HRM 301 BIS K29CMU-TTT

7 29209235590 Đặng Thị Mỹ Duyên HRM 301 BIS K29CMU-TTT

8 29209257860 Phạm Hoàng Duyên Duyên HRM 301 BIS K29CMU-TTT

9 29209251758 Nguyễn Thùy Giang HRM 301 BIS K29CMU-TTT

10 29204423268 Nguyễn Ngọc Hân HRM 301 BIS K29CMU-TTT

11 29204147744 Nguyễn Thị Thanh Hiền HRM 301 BIS K29CMU-TTT

12 29212757621 Trần Phước Hiệp HRM 301 BIS K29CMU-TTT

13 29219257037 Trần Huy Hoàng HRM 301 BIS K29CMU-TTT

14 29211334677 Nguyễn Thọ Phi Hùng HRM 301 BIS K29CMU-TTT

15 29214151841 Trần Lê Quốc Huy HRM 301 BIS K29CMU-TTT NỢ HP

16 29201555914 Đỗ Ngọc Khánh Huyền HRM 301 BIS K29CMU-TTT

17 29209257125 Châu Thị Khánh Linh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

18 29209224248 Võ Thị Thu Lộc HRM 301 BIS K29CMU-TTT

19 29211156383 Phạm Văn Long HRM 301 BIS K29CMU-TTT

20 29218058437 Huỳnh Ngọc Minh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

21 29219261748 Võ Văn Minh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

22 29214660325 Nguyễn Thế Nghĩa HRM 301 BIS K29CMU-TTT

23 29209257126 Nguyễn Thị Yến Nhi HRM 301 BIS K29CMU-TTT
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MÔN THI : HRM 301 (BIS-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29209200048 Đào Thị Mỹ Nhung HRM 301 BIS K29CMU-TTT

2 29209257861 Võ Thị Hồng Nhung HRM 301 BIS K29CMU-TTT

3 29204124654 Nguyễn Trần Khánh Phụng HRM 301 BIS K29CMU-TTT

4 29214627267 Đặng Ngọc Tân HRM 301 BIS K29CMU-TTT

5 29219257038 Phạm Trần Vũ Thái HRM 301 BIS K29CMU-TTT

6 29204659890 Nguyễn Thị Thu Thảo HRM 301 BIS K29CMU-TTT

7 29204556004 Nguyễn Ngân Thi HRM 301 BIS K29CMU-TTT

8 28218027109 Đặng Quốc Thịnh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

9 29219254910 Dương Văn Bảo Toàn HRM 301 BIS K29CMU-TTT

10 29209143757 Nguyễn Thị Ngọc Trâm HRM 301 BIS K29CMU-TTT

11 29201125111 Huỳnh Trần Ngọc Trang HRM 301 BIS K29CMU-TTT

12 29201157196 Hồ Diễm Trinh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

13 29204659255 Trần Nhật Trinh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

14 29209256873 Lê Thị Diễm Trinh HRM 301 BIS K29CMU-TTT

15 29204137440 Nguyễn Kim Tuyến HRM 301 BIS K29CMU-TTT

16 29211159157 Trần Viết Anh Vũ HRM 301 BIS K29CMU-TTT

17 29211162843 Trần Văn Vũ HRM 301 BIS K29CMU-TTT

18 29219256874 Trương Văn Vương HRM 301 BIS K29CMU-TTT

19 29204622434 Lê Thanh Diệu HRM 301 DIS K29CMU-TTT

20 29211160267 Lương Trọng Đức HRM 301 DIS K29CMU-TTT
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MÔN THI : HRM 301 (BIS-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 512 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204422083 Cam Dương Mỹ Hạnh HRM 301 DIS K29CMU-TTT

2 29212258008 Nguyễn Văn Trọng Hiếu HRM 301 DIS K29CMU-TTT

3 29219261746 Trần Minh Hiếu HRM 301 DIS K29CMU-TTT

4 29214138203 Thái Bá Huy Hoàng HRM 301 DIS K29CMU-TTT

5 29211152242 Phạm Việt Hùng HRM 301 DIS K29CMU-TTT

6 28219205334 Nguyễn Hoàng Hưng HRM 301 DIS K28CMU-TTT

7 29209234588 Phạm Thị Ngọc Huyền HRM 301 DIS K29CMU-TTT

8 29210223254 Hoàng Quốc Khánh HRM 301 DIS K29CMU-TTT

9 29219249844 Phạm Lê Đăng Khoa HRM 301 DIS K29CMU-TTT

10 29201160157 Mai Thị Lành HRM 301 DIS K29CMU-TTT

11 29206950689 Đỗ Thị Mỹ Lệ HRM 301 DIS K29CMU-TTT

12 29211162119 Nguyễn Đình Lộc HRM 301 DIS K29CMU-TTT

13 29201351223 Nguyễn Thị Ngọc Lý HRM 301 DIS K29CMU-TTT

14 29209354894 Hồ Thị Ngọc Mai HRM 301 DIS K29CMU-TTT

15 29211157944 Huỳnh Đức Tiến Mạnh HRM 301 DIS K29CMU-TTT

16 29219254049 Trần Tuấn Mạnh HRM 301 DIS K29CMU-TTT

17 29210247142 Trần Hồng Minh HRM 301 DIS K29CMU-TTT

18 29211132621 Võ Trọng Minh HRM 301 DIS K29CMU-TTT

19 29212364120 Cao Đình Nam HRM 301 DIS K29CMU-TTT

20 29219423638 Trần Hoàng Nhật Nam HRM 301 DIS K29CMU-TTT

21 29206361029 Trần Thị Quỳnh Nga HRM 301 DIS K29CMU-TTT

22 29209246928 Lê Thị Nga HRM 301 DIS K29CMU-TTT
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MÔN THI : HRM 301 (BIS-DIS) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 18/05/2026   -   Phòng thi 512 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29201120466 Dương Bảo Ngọc HRM 301 DIS K29CMU-TTT

2 29219257864 Tạ Đức Ngọc HRM 301 DIS K29CMU-TTT

3 29219146362 Trần Viết Lê Nhân HRM 301 DIS K29CMU-TTT

4 29219020020 Đặng Minh Nhật HRM 301 DIS K29CMU-TTT

5 29202764561 Bùi Thị Như HRM 301 DIS K29CMU-TTT

6 29211156678 Lê Tấn Quốc Phòng HRM 301 DIS K29CMU-TTT

7 29212257353 Nguyễn Hữu Phú HRM 301 DIS K29CMU-TTT

8 29211163041 Trần Minh Phương HRM 301 DIS K29CMU-TTT NỢ HP

9 29219023295 Lê Ngọc Sang HRM 301 DIS K29CMU-TTT

10 28219050471 Đào Đức Thắng HRM 301 DIS K28CMU-TTT

11 29212745626 Trần Nguyễn Quyết Thắng HRM 301 DIS K29CMU-TTT

12 29209245799 Nguyễn Ngọc Anh Thư HRM 301 DIS K29CMU-TTT

13 29201164457 Hồ Thị Thuận HRM 301 DIS K29CMU-TTT

14 29212322442 Trần Văn Tin HRM 301 DIS K29CMU-TTT

15 29219222826 Nguyễn Minh Toàn HRM 301 DIS K29CMU-TTT

16 29204322588 Nguyễn Thị Bảo Trâm HRM 301 DIS K29CMU-TTT

17 29209257890 Thạch Hoài Trang HRM 301 DIS K29CMU-TTT

18 29209234555 Trần Châu Khánh Trinh HRM 301 DIS K29CMU-TTT

19 29204347819 Phạm Ngọc Tú HRM 301 DIS K29CMU-TTT

20 29211145634 Trần Văn Tuấn HRM 301 DIS K29CMU-TTT

21 29210225631 Nguyễn Uy Vinh HRM 301 DIS K29CMU-TTT

22 29201155630 Nguyễn Thị Thảo Vy HRM 301 DIS K29CMU-TTT
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